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I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

Vị trí : Học phần Hóa học 3 là học phần được giảng dạy vào học kỳ 3 của Chương trình đào tạo bậc Trung cấp Chuyên nghiệp.
Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã hoàn thành Học phần Hóa học 2 
2/ Mục tiêu: 
2.1/ Kiến thức: 
Học sinh biết khái niệm về hidrocacbon thơm, các dẫn xuất của hidrocacbon: các đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học đặc trưng, ứng dụng.
Học sinh hiểu mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất của hợp chất.
2.2/ Kỹ năng: 
Học sinh phân biệt được điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của hidrocacbon thơm với ankan, anken.
Học sinh viết được các phương trình hóa học có liên quan.

Học sinh giải được các dạng bài tập quy định.
2.3/ Thái độ: 
Giáo dục lòng biết ơn đối với các nhà khoa học, học tập được tinh thần hợp tác khoa học của nhiều thế hệ các nhà khoa học.

Khuyến khích học sinh chăm học để có tài năng thực sự giúp ích cho xã hội.
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
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III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG XIII HIDROCACBON THƠM

Bài 49 Benzen
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết đặc điểm cấu tạo của benzen: cấu trúc phẳng và phân tử có dạng lục giác đều, có hệ liên kết  liên hợp, tính chất hóa học của benzen.
Học sinh hiểu cấu tạo đặc biệt của benzen dẫn đến tính chất hóa học của hidrocacbon no và không no.
Kĩ năng:  

Học sinh viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của benzen
Học sinh phân biệt được benzen với các hidrocacbon đã học 

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

1. Dãy đồng đẳng của benzen

2. Đồng phân, danh pháp

3. Cấu tạo

II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế nguyên tử hidro của vòng benzen

2. Phản ứng cộng

2.1. Cộng hidro

2. 2. Cộng clo
3. Phản ứng oxi hóa

3.1. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

3. 2. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
IV. Ứng dụng

Bài 50 Hệ thống hóa về hidrocacbon
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết hệ thống hóa các loại hidrocacbon quan trọng: ankan, anken, ankadien, benzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học đặc trưng và ứng dụng.
Học sinh hiểu mối quan hệ giữa các hidrocacbon với nhau.
Kĩ năng:  

Học sinh viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của các hidrocacbon.
Học sinh giải được một số bài tập cơ bản về cacbon.

I. Hệ thống hóa về hidrocacbon
II. Sự chuyển hóa giữa các loại hidrocacbon
Bài 51 Ôn tập chương XIII
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết các ankan, anken, ankadien, ankin, benzen.
Học sinh hiểu mối liên quan giữa các chất
Kĩ năng:  

Học sinh viết được công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của chất.

Học sinh viết được phương trình hóa học minh họa mối liên quan giữa các chất.
Học sinh giải được các bài tập quy định.

I. Hệ thống kiến thức Chương XIII

1. Benzen

2. Mối quan hệ giữa các loại hidrocacbon 
II. Bài tập

CHƯƠNG XIV DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL 

Bài 52 Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm, phân loại dẫn xuất halogen của hidrocacbon, tính chất hóa học đặc trưng và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen.
Kĩ năng:  

Học sinh viết được công thức cấu tạo các đồng phân dẫn xuất halogen
Học sinh viết được phương trình hóa học: phản ứng thủy phân, phản ứng tách. 

I. Khái niệm, phân loại

1. Khái niệm

2. Phân loại

II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế nguyên tử hidro bằng nhóm -OH

2. Phản ứng tách hidrohalogenua

IV. Ứng dụng

1. Làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ
2. Làm dung môi

3. Các lĩnh vực khác
Bài 53 Ancol
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp, liên kết hidro của ancol.

Học sinh biết phương pháp điều chế ancol và ứng dụng của ancol etylic.

Học sinh hiểu tính chất vật lí, tính chất hóa học của ancol etylic.
Kĩ năng:  

Học sinh viết được công thức cấu tạo các đồng phân ancol, đọc được tên của các ancol khi biết công thức cấu tạo và viết được công thức cấu tạo khi biết tên.
Học sinh giải thích được một số tính chất của vật lí của ancol thông qua khái niệm liên kết hidro. 

Học sinh giải được các bài tập có liên quan

Thái độ:

Học sinh hứng thú học tập, tự tìm tòi kiến thức mới trên cơ sở khai thác mối quan hệ cấu tạo – tính chất.

I. Định nghĩa, phân loại

1. Định nghĩa

2. Phân loại

2.1. Ancol no đơn chức, mạch hở

2.2. Ancol không no đơn chức, mạch hở

2.3. Ancol thơm đơn chức

2.4. Ancol vòng no, đơn chức

2.5. Ancol đa chức
II. Đồng phân, danh pháp

1. Đồng phân

2. Danh pháp

2.1. Tên thông thường

2.2. Tên thay thế

III. Tính chất vật lí

IV. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế nguyên tử hidro của nhóm –OH.

1.1. Tính chất chung của ancol

1.2. Tính chất đặc trưng của glixerol

2. Phản ứng thế nhóm –OH.

2.1. Phản ứng với axit vô cơ

2.2. Phản ứng với ancol
3. Phản ứng tách nước

4. Phản ứng oxi hóa

4.1. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

4.2. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
IV. Điều chế

1. Phương pháp tổng hợp

2. Phương pháp sinh hóa

VI. Ứng dụng

Bài 54 Phenol
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm về loại hợp chất phenol: cấu tạo, tính chất.

Kĩ năng:  

Học sinh phân biệt được phenol với ancol thơm.
Học sinh viết được phương trình hóa học của phenol với natri hidroxit, dung dịch brom.
I. Định nghĩa, phân loại

1. Định nghĩa

2. Phân loại

II. Phenol
1. Cấu tạo
2. Tính chất vật lí
3. Tính chất hóa học

3.1. Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm -OH
3.2. Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen
4. Điều chế
5. Ứng dụng

Bài 55 Ôn tập Chương XIV
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết hệ thống lại tính chất hóa học của dẫn xuất halogen và một số phương pháp điều chế.
Học sinh biết mối quan hệ chuyển hóa giữa hidrocacbon và ancol-phenol qua hợp chất trung gian là dẫn xuất halogen.
Kĩ năng:  

Học sinh viết được phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của ancol và phenol. 

Học sinh viết được phương trình hóa học chuyển hóa từ hidrocacbon thành các dẫn xuất.

I. Hệ thống kiến thức Chương VIV

1. Dẫn xuất halogen

2. Ancol

3. Phenol

4. Mối liên quan giữa dẫn xuất halogen, ancol, phenol.
II. Bài tập

CHƯƠNG XV ANDEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC
Bài 56 Andehit - Xeton
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm về andehit, xeton, tính chất, sự giống nhau và khác nhau của các chất.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được công thức cấu tạo, gọi tên các andehit no đơn chức, mạch hở.

Học sinh viết được phương trình hóa học đặc trưng của andehit và xeton.
Học sinh giải được các bài tập về tính chất hóa học của andehit.

I. Andehit

1. Định nghĩa, phân loại, danh pháp
1.1. Định nghĩa
1.2. Phân loại
1.3. Danh pháp

2. Đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí
2.1. Đặc điểm cấu tạo 

2.2. Tính chất vật lí
3. Tính chất hóa học

3.1. Phản ứng cộng hidro

3.2. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

4. Điều chế

4.1. Từ ancol
4.2. Từ hidrocacbon
5. Ứng dụng
II. Xeton

1. Định nghĩa

2. Tính chất hóa học

3. Điều chế

3.1. Từ ancol

3.2. Từ hidrocacbon

4. Ứng dụng

Bài 57 Axit cacboxylic
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết định nghĩa, cách phân loại và gọi tên axit cacboxylic.

Học sinh biết cấu tạo, ứng dụng của axit cacboxylic.

Học sinh hiểu tính chất hóa học chung của axit cacboxylic trên cơ sở tính chất của axit axetic.
Kĩ năng:  

Học sinh suy luận được tính chất của axit cacboxylic thông qua axit axetic.
Học sinh viết được phương trình hóa học của axit axetic và axit fomic.
I. Định nghĩa, phân loại, danh pháp
1. Định nghĩa

2. Phân loại

2.1. Axit no, đơn chức, mạch hở

2.2. Axit thơm, đơn chức

2.3. Axit đa chức

3. Danh pháp

3.1. Tên thông thường

3.2. Tên thay thế

II. Đặc điểm cấu tạo

III. Tính chất vật lí

IV. Tính chất hóa học

1. Tính axit
1.1. Phân li thuận nghịch trong dung dịch
1.2. Tác dụng với bazơ, oxit bazơ 
1.3. Tác dụng với muối 

1.4. Tác dụng với kim loại trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của các kim loại

2. Phản ứng thế nhóm –OH.

V. Điều chế

1. Phương pháp lên men giấm
2. Oxi hóa andehit axetic
3. Oxi hóa ankan

4. Từ metanol

VI. Ứng dụng

Bài 58 Ôn tập Chương XV
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết hệ thống hóa kiến thức về đồng phân, danh pháp và tính chất của andehit, axit cacboxylic.
Kĩ năng:  

Học sinh viết được công thức cấu tạo, gọi tên andehit, xeton, axit cacboxylic.
Học sinh viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của andehit, xeton, axit cacboxylic.
Học sinh giải được bài tập phân biệt chất và các bài toán hóa học có liên quan đến andehit, xeton, axit cacboxylic.

I. Hệ thống kiến thức Chương XV

1. Andehit

2. Xeton

3. Axit

4. Mối quan hệ giữa andehit, xeton, axit và các hidrocacbon

II. Bài tập

CHƯƠNG XVI ESTE – CHẤT BÉO
Bài 59 Este
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết các khái niệm, tính chất của este.
Học sinh hiểu nguyên nhân este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn axit đồng phân.
Kĩ năng:  

Học sinh biết viết phương trình phản ứng liên quan.
I. Khái niệm, danh pháp
II. Tính chất vật lí

III. Tính chất hóa học

IV. Điều chế

1. Phương pháp tổng hợp

2. Phương pháp sinh hóa

VI. Ứng dụng

Bài 60 Lipit
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết lipit là gì, biết các loại lipit, tính chất hóa học của chất béo.
Kĩ năng:  

Học sinh viết được phương trình hóa học minh họa tính chất este thông qua vận dụng mối quan hệ cấu tạo – tính chất.
Thái độ:

Học sinh biết quý trọng và sử dụng hợp lí các nguồn chất béo trong tự nhiên

I. Khái niệm về lipit
II. Chất béo
1. Khái niệm
2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

3.1. Phản ứng thủy phân
3.2. Phản ứng xà phòng hóa
3.3. Phản ứng cộng hidro của chất béo lỏng

4. Ứng dụng

Bài 61 Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm về xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp
Học sinh hiểu nguyên nhân tạo nên đặc tính giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.
Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng sử dụng xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp hợp lí.
I. Xà phòng
1. Khái niệm
2. Phương pháp sản xuất
II. Chất giặt rửa tổng hợp
1. Khái niệm
2. Phương pháp sản xuất

III. Tác dụng tẩy rửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Bài 62 Ôn tập chương XVI
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm, phân loại xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Học sinh hiểu mối liên quan giữa este và các chất đã học ở chương XV
Kĩ năng:  

Học sinh viết được phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan.
I. Hệ thống kiến thức Chương XVI

1. Khái niệm

2. Tính chất hóa học

II. Bài tập

CHƯƠNG XVII CACBOHIDRAT
Bài 63 Glucozơ
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết khái niệm cacbonhidrat và phân loại cacbohidrat.

Học sinh biết cấu trúc dạng mạch hở của glucozơ.
Học sinh hiểu các tính chất tiêu biểu của từng loại cacbohidrat và ứng dụng của chúng, hiểu tính chất của glucozơ.
Học sinh hiểu phương pháp điều chế, ứng dụng của glucozơ.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được công thức cấu tạo glucozơ.

Học sinh giải được các bài tập của glucozơ.

Thái độ:

Học sinh hứng thú học tập môn học khi thấy được tầm quan trọng của các hợp chất cacbohidrat, glucozơ, fructozơ trong sản xuất và trong đời sống.

I. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên
II. Cấu tạo phân tử

III. Tính chất hóa học

1. Tính chất của ancol đa chức
1.1. Tác dụng với Cu(OH)2
1.2. Phản ứng tạo este
2. Tính chất của andehit đơn chức
2.1. Oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong amoniac (phản ứng tráng bạc)
2.2. Oxi hóa bằng Cu(OH)2
2.3. Khử glucozơ bằng hidro
3. Phản ứng lên men
IV. Điều chế và ứng dụng
1. Điều chế
2. Ứng dụng
V. Đồng phân của glucozơ

Bài 64 Saccarozơ – Tinh bột và xenlulozơ
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết cấu tạo và những tính chất điển hình của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng so sánh nhận dạng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.
Học sinh viết được phương trình hóa học minh họa tính chất của các hợp chất trên.
Học sinh giải được các bài tập về saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Thái độ:

Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ trong cuộc sống.

I. Saccarozơ
1. Tính chất vật lí
2. Công thức cấu tạo
3. Tính chất hóa học

3.1. Phản ứng của ancol đa chức với một số hidroxit kim loại
3.2. Phản ứng thủy phân
4. Sản xuất và ứng dụng
4.1. Sản xuất saccarozơ

4.2. Ứng dụng

II. Tinh bột 
1. Tính chất vật lí

2. Cấu tạo phân tử

3. Tính chất hóa học

3.1. Phản ứng thủy phân

3.2. Phản ứng màu với iot

4. Ứng dụng
II. Xenlulozơ 
1. Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên

2. Cấu tạo phân tử

3. Tính chất hóa học

3.1. Phản ứng thủy phân

3.2. Phản ứng este hóa với axit nitric

4. Ứng dụng
Bài 65 Ôn tập Chương XVII
MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh biết cấu tạo tính chất của các cacbohidrat điển hình
Học sinh hiểu mối quan hệ giữa các cacbohidrat 
Kĩ năng:  

Học sinh có kĩ năng suy luận tính chất của chất thông qua cấu tạo phức tạp của các hợp chất cacbohidrat.
Học sinh viết được phương trình hóa học và giải được các bài tập có liên quan.
I. Hệ thống kiến thức Chương XVII

1. Cấu tạo

2. Tính chất hóa học
II. Bài tập

Bài 66 Ôn tập Học phần Hóa học 3

MỤC TIÊU  

     Kiến thức: 

Học sinh hiểu những cơ sở để phân loại hợp chất hữu cơ.
Học sinh hiểu các công thức biểu diễn thành phần phân tử hợp chất hữu cơ và các phương pháp xác định công thức.

Học sinh hiểu một số loại phản ứng tiêu biểu trong hóa học hữu cơ.

Kĩ năng:  

Học sinh viết được công thức cấu tạo các đồng phân. 

Học sinh viết được phương trình hóa học của các chất có liên quan.
Học sinh giải được các dạng bài tập lập công thức phân tử.

Thái độ:
Học sinh được giáo dục lòng say mê học tập, yêu thích môn học, có ý thức vượt khó để học tập đạt kết quả cao

I. Hệ thống kiến thức Hóa học 3

1. Hidrocacbon thơm
2. Dẫn xuất của hidrocacbon

3. Cacbohidrat
II. Bài tập

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Tổng số tiết : 60 tiết

Lý thuyết: 36 tiết 

                           Trong đó      Ôn tập cuối chương: 7 tiết

                                                Ôn tập cuối học phần: 2 tiết

Bài tập: 26 tiết 
                            Trong đó     Bài tập ôn cuối chương: 7 tiết

                                                Bài tập ôn cuối học phần: 2 tiết

Kiểm tra: 2 tiết

Phương pháp dạy và học
Học sinh làm các bài tập theo quy định, giảng viên kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của học sinh.

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Đánh giá- kiểm tra

Thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình.
V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 
1. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 11, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.

VI . TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Đình Chi, Hóa học phổ thông giản yếu, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 1999.
2. Lê Xuân Trọng, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục, 2007.

TP. HCM, ngày      tháng      năm 201…...
TP.HCM, ngày      tháng       năm 201…...

TRƯỞNG KHOA
HIỆU TRƯỞNG

       
(ký và ghi rõ họ tên)
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